
Hàng hóa nhập khẩu 
 

       
    

  
  
  
Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD 

    Thực hiện 
tháng 8 

năm 2014 

  Ước tính 
tháng 9 

năm 2014 

  Cộng dồn 
9 tháng 

năm 2014 

  9 tháng năm 
2014 so với cùng 
kỳ năm 2013 (%)   

   

  
Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá 

             
TỔNG TRỊ GIÁ 

 
12198 

  
13000 

  
107162 

  
111,1 

 
Khu vực kinh tế trong nước 

 
5192 

  
5530 

  
46864 

  
112,8 

 
Khu vực có vốn đầu tư NN 

 
7006 

  
7470 

  
60298 

  
109,8 

MẶT HÀNG CHỦ YẾU 
           

 
Thủy sản 

 
108 

  
100 

  
809 

  
171,9 

 
Sữa và sản phẩm sữa 

 
95 

  
90 

  
862 

  
106,8 

 
Rau quả 

 
50 

  
50 

  
408 

  
136,9 

 
Lúa mỳ 280 88 

 
200 60 

 
1587 504 

 
130,5 118,5 

 
Dầu mỡ động thực vật 

 
50 

  
80 

  
539 

  
117,1 

 
Thức ăn gia súc và NPL 

 
286 

  
300 

  
2506 

  
105,7 

 
Dầu thô 

 
0 

  
0 

 
205 167 

 
21,6 20,8 

 
Xăng dầu  586 526 

 
500 456 

 
6564 6181 

 
120,0 120,1 

 
Khí đốt hóa lỏng 77 65 

 
110 92 

 
687 613 

 
139,5 141,3 

 
Sản phẩm khác từ dầu mỏ 

 
77 

  
70 

  
734 

  
115,1 

 
Hóa chất  

 
289 

  
300 

  
2448 

  
111,0 

 
Sản phẩm hoá chất 

 
280 

  
290 

  
2381 

  
117,7 

 
Tân dược 

 
165 

  
180 

  
1503 

  
107,4 

 
Phân bón  326 105 

 
350 124 

 
2838 914 

 
83,8 71,9 

 
Thuốc trừ sâu  

 
43 

  
50 

  
560 

  
106,3 

 
Chất dẻo  299 550 

 
300 560 

 
2542 4679 

 
110,5 112,9 

 
Sản phẩm chất dẻo 

 
269 

  
300 

  
2276 

  
123,1 

 
Cao su 26 54 

 
30 62 

 
232 469 

 
102,1 93,7 

 
Gỗ và sản phẩm gỗ 

 
194 

  
200 

  
1752 

  
161,9 

 
Giấy các loại 140 117 

 
145 125 

 
1186 1031 

 
113,5 108,1 

 
Bông  42 82 

 
60 110 

 
548 1087 

 
126,0 124,8 

 
Sợi dệt  61 132 

 
70 154 

 
557 1177 

 
109,1 104,8 

 
Vải 

 
718 

  
800 

  
6924 

  
115,1 

 
Nguyên PL dệt, may, giày dép 

 
370 

  
400 

  
3473 

  
125,3 

 
Sắt thép  1040 687 

 
1000 664 

 
8060 5399 

 
114,1 107,5 

 
Kim loại thường khác 73 272 

 
85 313 

 
687 2489 

 
116,8 117,0 

 
Điện tử, máy tính và LK 

 
1465 

  
1800 

  
12958 

  
97,6 

 
Điện thoại các loại và LK 

 
699 

  
780 

  
5983 

  
97,7 

 

Máy móc thiết bị, DC, PT khác 

 
1967 

  
2000 

  
16193 

  
121,2 

 
Ô tô

(*)
 

 
303 

  
312 

  
2413 

  
145,4 

 
 Trong đó: Nguyên chiếc 6 136 

 
7 132 

 
44 938 

 
174,0 190,2 

 
Xe máy và linh kiện, phụ tùng 

 
34 

  
40 

  
289 

  
82,6 

  Phương tiện vận tải khác và PT   91     60     554     48,9 

 

(*)
Nghìn chiếc, triệu USD 

            
 

 


